
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân
Quỹ Bệnh Nhân 

Nghèo

Tặng Trực 

Tiếp
Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà
Số Lượng Cơm Cháo

01/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

01/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

01/10/2023 Po 0 0 0 300,000 0 0

01/10/2023 Phùng Thị Xuân Hương 0 0 0 2,000,000 0 0

01/10/2023 Bé Family 0 0 0 100,000 0 0

02/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

02/10/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 6,000,000 0 0

02/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

02/10/2023 Tạ Thị Thanh Nhàn 0 0 0 1,000,000 0 0

02/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

02/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

02/10/2023 Truong tina 0 0 0 500,000 0 0

02/10/2023 Huynh Ngoc Nhu Thuy 0 0 0 500,000 0 0

02/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

02/10/2023 Minh Hoàn 0 0 0 200,000 0 0

02/10/2023 Trần Anh Việt 0 0 0 100,000 0 0

02/10/2023 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 3,845,000 0 0

02/10/2023 Huỳnh Hải Phương Thảo 0 0 0 18,000,000 0 0

02/10/2023  KHANG VI 0 0 0 1,000,000 0 0

02/10/2023 DOAN MONG DIEP 0 0 0 5,000,000 0 0

02/10/2023 Trần Thị Liễu 0 0 0 0 60 0

02/10/2023 Cty TNHH Symposium 0 0 0 0 120 0

02/10/2023 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 150 0

02/10/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

03/10/2023 Mai Phương Thanh Hoàng 0 0 10,000,000 0 0 0

03/10/2023 Đinh Gia Vỹ 0 0 5,000,000 0 0 0

03/10/2023 Nguyễn Minh Phước 0 0 5,000,000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân
Quỹ Bệnh Nhân 
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03/10/2023 Nguyễn Thị Kiều Tâm 0 0 0 5,000,000 0 0

03/10/2023 Nguyễn Thị Hoàng Dung 0 0 0 100,000 0 0

04/10/2023 Nguyen Ly Bang Nhien 0 0 0 500,000 0 0

04/10/2023 Trần Thị Thanh Tâm 0 0 0 2,000,000 0 0

04/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

04/10/2023 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 30,000,000 0 0

04/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 4,000,000 0 0

04/10/2023 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 12,000,000 0 0

04/10/2023 Hoàng Hà Anh 0 0 0 500,000 0 0

04/10/2023 BE HA DUC BAO 0 0 0 2,000,000 0 0

04/10/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000 0 0 0 0 0

04/10/2023 Nguyễn Thế Hải 300,000 0 0 0 0 0

04/10/2023 Hoàng Thị Sinh 0 0 20,000,000 0 0 0

04/10/2023 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0 0 3,000,000 0 0 0

04/10/2023 Tuấn Trang 0 0 1,000,000 0 0 0

04/10/2023 Nguyễn Đức Dũng 0 0 1,000,000 0 0 0

04/10/2023 Lê Hoàng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Khanh 0 0 1,500,000 0 0 0

04/10/2023 Marketing DTC 0 0 1,000,000 0 0 0

04/10/2023 Lê Thị Lệ Huyền 0 0 26,000,000 0 0 0

05/10/2023 Chi Nguyễn 0 0 20,000,000 0 0 0

05/10/2023 Lưu Nguyễn Hoàn Thanh 1,000,000 0 0 0 0 0

05/10/2023 DO TRANG THANH AN 0 0 0 5,000,000 0 0

05/10/2023 MAI LY 0 0 0 200,000 0 0

05/10/2023 Vàng Thị Thu Nguyệt 0 0 0 9,000,000 0 0

05/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

05/10/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0

05/10/2023 AVN 0 0 0 200,000 0 0

05/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

05/10/2023 Hằng Thúy Nguyễn 0 0 0 0 200 0

06/10/2023 Nguyễn Hùng Phong 0 0 0 0 0 300

06/10/2023 Lưu Trọng Dũng 0 0 0 0 47 0

06/10/2023 Chị Tám 0 0 0 0 0 200

06/10/2023 Gia Bảo 0 0 0 500,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân
Quỹ Bệnh Nhân 
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06/10/2023 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 0 0 200,000 0 0

06/10/2023 Ngô Ngọc Trâm 0 0 0 5,000,000 0 0

06/10/2023 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0 0 50,000,000 0 0 0

06/10/2023 Hoàng Anh Dũng 0 0 50,000,000 0 0 0

06/10/2023 Le Thi Cam Van 0 0 1,000,000 0 0 0

06/10/2023 Đặng Duy Đôn 0 0 2,000,000 0 0 0

06/10/2023 Ngô Ngọc Trâm 0 0 5,000,000 0 0 0

07/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

07/10/2023 Đỗ Minh Huy 0 0 0 300,000 0 0

07/10/2023 IBFT 0 0 0 500,000 0 0

07/10/2023 Nguyen Thi Thuy Ninh 0 0 0 1,500,000 0 0

08/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

09/10/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0

09/10/2023 Chị Thu 0 0 0 2,000,000 0 0

09/10/2023 Nguyễn Trọng Luân 0 0 0 5,000,000 0 0

09/10/2023 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 4,000,000 0 0

09/10/2023 Uy Long - Cát Tường 0 0 0 500,000 0 0

09/10/2023 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 0 0 0 3,000,000 0 0

09/10/2023 Gia đình 147 Nguyễn V Đậu, P5, Q Bình Thạnh 0 0 6,000,000 0 0 0

09/10/2023 NV Cty Cinnamonal 0 15,000,000 1,000,000 0 0 0

09/10/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

10/10/2023 Phạm Thiên Thi 0 0 0 100,000 0 0

10/10/2023 Tran Tam Yen 0 0 0 200,000 0 0

10/10/2023 Bs Đàng Trở 0 0 0 17,150,000 0 0

10/10/2023 Hồ Minh Phương 0 0 0 3,000,000 0 0

10/10/2023 Hồ Minh Phương 3,000,000 0 0 0 0 0

11/10/2023 Anh Thịnh 0 0 3,000,000 0 0 0

11/10/2023 Cty CP Phát triển & DV Nhà Bến Thành 0 0 50,000,000 0 0 0

11/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

11/10/2023 Nguyễn Thị Linh Trang 0 0 0 500,000 0 0

11/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

12/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

12/10/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 10,000,000 0 0

Page 3



Ngày Mạnh Thường Quân
Quỹ Bệnh Nhân 

Nghèo

Tặng Trực 

Tiếp
Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản

Số Lượng 

Quà
Số Lượng Cơm Cháo

12/10/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 10,000,000 0 0

12/10/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0

12/10/2023 Donation or charity 0 0 0 300,000 0 0

12/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

12/10/2023 Nguyễn Hoài An Nhiên 0 0 2,000,000 0 0 0

12/10/2023 Trần Ngọc Hồng Uyên 0 0 8,000,000 0 0 0

12/10/2023 Nguyễn Thị Hương 0 0 4,000,000 0 0 0

12/10/2023 Thái Phương 0 0 4,000,000 0 0 0

13/10/2023 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 0 0 1,000,000 0 0 0

13/10/2023 Hà Thị Mỹ Huệ 0 0 0 5,000,000 0 0

13/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

13/10/2023 Mai Phương Thanh Hoàng 0 0 0 4,200,000 0 0

13/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

13/10/2023 Cô Nhung 0 0 0 0 200 0

13/10/2023 Đạo Tràng Mỹ Huệ 0 0 0 0 50 0

13/10/2023 Nhà hàng Chay An 0 0 0 0 0 100

14/10/2023 Thiên Lý 0 0 0 300,000 0 0

14/10/2023 Hoàng Danh Khôi 0 0 0 5,000,000 0 0

14/10/2023 Mai Phương Thanh Hoàng 0 0 4,200,000 0 0 0

15/10/2023 Yến Linh 0 0 0 150,000 0 0

15/10/2023 Chị Phương 0 0 0 200,000 0 0

15/10/2023 Trần Bảo Khang 0 0 0 100,000 0 0

15/10/2023 Vũ Minh Tân 0 0 0 500,000 0 0

16/10/2023 Nguyễn Toàn Đức Trọng 0 0 0 500,000 0 0

16/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

16/10/2023 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 35,000,000 0 0

16/10/2023 Nguyễn Hồng Châu 0 0 0 30,000,000 0 0

16/10/2023 Lê Bá Thái 0 0 0 4,600,000 0 0

16/10/2023 Nguyễn Ngọc Duy 0 0 0 500,000 0 0

16/10/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

16/10/2023 Cô Uyên Uyên 0 0 30,000,000 0 0 0

16/10/2023 Tôn Ngọc Minh Trang 0 0 10,000,000 0 0 0

16/10/2023 Châu Minh Trực 2,000,000 0 0 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân
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17/10/2023 Trịnh Ngọc Trân 0 0 5,000,000 0 0 0

17/10/2023 Dương Thị Hoàng Diệu 0 0 0 25,000,000 0 0

17/10/2023 QHung 0 0 0 100,000 0 0

17/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

17/10/2023 KLinh 0 0 0 500,000 0 0

17/10/2023 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo 0 0 0 500,000 0 0

18/10/2023 Truong Trung Tuyen 0 0 0 1,000,000 0 0

18/10/2023 Đại gia đình Nga- Hoàng 0 0 76,000,000 0 0 0

18/10/2023 Nhóm góc tâm hồn 0 0 0 0 200 0

18/10/2023 Cô Bảy 0 0 0 0 100 0

19/10/2023 Gia đình 147 Nguyễn V Đậu, P5, Q Bình Thạnh 0 0 6,000,000 0 0 0

19/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

19/10/2023 Bùi Mai Quỳnh 0 0 0 30,000,000 0 0

19/10/2023 RTF 0 0 0 12,000,000 0 0

19/10/2023 Ngân hàngTM CP Ngoại Thương VN (Vietcombank) Chi n 0 0 0 40,000,000 0 0

20/10/2023 Bs Đàng Trở 0 0 0 12,150,000 0 0

20/10/2023 Nguyễn Thanh Danh 0 0 0 30,000,000 0 0

20/10/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0

20/10/2023 Nguyễn Công Thuận 0 0 10,000,000 0 0 0

20/10/2023 Đồng Thị Thanh Xuân 0 0 6,000,000 0 0 0

20/10/2023 Trung Tâm Chuyển Đổi Số/HD Bauk 0 0 2,900,000 0 0 0

20/10/2023 Nguyễn Quỳnh Chi 0 0 1,000,000 0 0 0

20/10/2023 Ngân hàngTM CP Ngoại Thương VN (Vietcombank) Chi n 0 30,000,000 0 0 0 0

20/10/2023 Gia đình Lê Gia Khánh 2,000,000 0 0 0 0 0

21/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

22/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

22/10/2023 Hoang Chi Thanh 0 0 0 1,000,000 0 0

23/10/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

23/10/2023 Chang Ngọc Liên 0 0 0 1,000,000 0 0

23/10/2023 Võ Thanh Trúc 0 0 0 20,000,000 0 0

23/10/2023 IBFT Nhóm Năng Lượng Sống 0 0 0 6,900,000 0 0

23/10/2023 Trần Kim Hưng 0 0 0 5,000,000 0 0

23/10/2023 Trần Thị Thanh Tâm 0 0 0 1,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân
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23/10/2023 Lý Hồng Thanh 3,000,000 0 0 0 0 0

24/10/2023 Nguyễn Quốc Hùng 0 0 0 300,000 0 0

24/10/2023 Nguyễn Thị Minh Ngọc 0 0 0 200,000 0 0

24/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

24/10/2023 Nguyễn Thị Phương Linh 0 0 10,000,000 0 0 0

24/10/2023 Hồ Ánh Nguyệt 0 0 25,000,000 0 0 0

24/10/2023 Nguyễn Thị Kim Ngân 0 0 5,000,000 0 0 0

25/10/2023 Nguyễn Ngọc Phương 0 0 0 2,000,000 0 0

25/10/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0

25/10/2023 Huỳnh Thị Phương Dung 0 0 0 15,000,000 0 0

25/10/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 10,000,000 0 0

25/10/2023 Thẩm Tín Kiệt 0 0 2,000,000 0 0 0

25/10/2023 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 39,000

26/09/2023 Nguyễn Võ Kim Phượng 0 0 0 300,000 0 0

26/09/2023 Hồ Hoài Trang 0 0 0 30,000,000 0 0

26/09/2023 Chang Ngọc Liên 0 0 0 600,000 0 0

26/09/2023 Nguyễn Văn Vượng 2,000,000 0 0 0 0 0

26/09/2023 Trần Quốc Hoàn 0 0 15,000,000 0 0 0

26/09/2023 Nguyễn Thị Kim Phượng 0 0 18,000,000 0 0 0

26/09/2023 Cty TNHH Sơn Jotun VN 0 82,500,000 0 0 0 0

26/09/2023 Hoàng Thanh Hải 0 0 2,000,000 0 0 0

26/09/2023 Thiện nguyện Phật Ấn Bình Dương 0 0 0 0 200 0

26/09/2023 Nhóm Yun Mì Tôm 0 0 0 0 45 0

26/09/2023 Cty TNHH Sơn Jotun VN 0 0 0 0 161 0

27/09/2023 Nhóm Trái Tim Yêu Thương 0 0 0 0 50 0

27/09/2023 Thiện nguyện Sala- Ánh Nắng Nhỏ 0 0 0 0 199 0

27/09/2023 Nhóm của Hồng Nhung 0 0 0 0 500 0

27/09/2023 Tập đoàn Trường Qtế Cognita Việt Nam 0 0 0 0 45 0

27/09/2023 Ưng Thị Tường Vy 0 0 0 0 91 0

27/09/2023 Trần Vũ Quỳnh Anh 0 0 0 0 200 0

27/09/2023 Ngô Thị Thu Thảo 0 0 0 0 100 0

27/09/2023 Cty TNHH Fram 0 0 0 0 50 0

27/09/2023 Cty Nhà Phương Nam 0 0 0 0 350 0
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Ngày Mạnh Thường Quân
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27/09/2023 Nhóm Trung Thu Yêu Thương 0 0 0 0 200 0

27/09/2023 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 0 0 40,000,000 0 0 0

27/09/2023 Bs Đàng Trở 0 0 0 12,000,000 0 0

27/09/2023 Nguyễn Gia Hiền 0 0 0 5,000,000 0 0

27/09/2023 Cty TNHH 1 thành viên Kaycee Nguyen 0 0 0 45,000,000 0 0

27/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

27/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

28/09/2023 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo 0 0 0 1,000,000 0 0

28/09/2023 Phan Thong Hung 0 0 0 100,000,000 0 0

28/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

28/09/2023 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 12,000,000 0 0

28/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

28/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 280,000 0 0

28/09/2023 Lê Hồng Hải 0 0 2,000,000 0 0 0

28/09/2023 Cô Hoài Thương 0 0 33,000,000 0 0 0

28/09/2023 Nhóm Cô Phượng 0 0 0 0 200 0

28/09/2023 Cty CP Nam Dược 0 0 0 0 100 0

28/09/2023 Trần Hường, Võ Thanh Toàn 0 0 0 0 180 0

28/09/2023 Nguyễn Thị Yến Nhi 0 0 0 0 300 0

28/09/2023 Cty Đài Bắc Miền Nam 0 0 0 0 100 0

28/09/2023 Nhóm Tô Đoan Trần 0 0 0 0 170 0

28/09/2023 Khoa Tiếng Trung- Trường ĐHSP Tp HCM 0 0 0 0 150 0

28/09/2023 Mộc Trà mẹ bé Sữa 0 0 0 0 130 0

29/09/2023 VPbank 0 0 0 0 100 0

29/09/2023 HDbank 0 0 0 0 290 0

29/09/2023 Nhóm Thiện Nguyện BV 0 0 0 0 150 0

29/09/2023 Đặng Trần Thanh Thủy 0 0 0 0 50 0

29/09/2023 Nhóm ACE Quận 4 0 0 0 0 300 0

29/09/2023 Nguyễn Vũ Hồng Vân 0 0 0 0 200 0

29/09/2023 NGUYEN THI THANH THAO 0 0 0 1,000,000 0 0

29/09/2023 Đặng Thái Hằng 0 0 0 200,000 0 0

29/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

29/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0
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29/09/2023 MON VA KEN 0 0 0 200,000 0 0

29/09/2023 NGUYEN BICH DIEN AN 0 0 0 200,000 0 0

29/09/2023 Xuân Nhi 0 0 0 500,000 0 0

29/09/2023 Diệp Thị Cẩm Hà 0 0 0 21,000,000 0 0

29/09/2023 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500,000 0 0

29/09/2023 Hoang Chi Thanh 0 0 0 1,000,000 0 0

29/09/2023 Hoa Cỏ May- Nét Chữ Xinh 0 0 0 0 3,150 0

29/09/2023 Tập thể ace CTBC, CN Tp HCM 0 0 16,000,000 0 0 0

29/09/2023 Nguyễn Khoa Anh 0 0 2,000,000 0 0 0

29/09/2023 Lê Bá Thái & Gia Đình 0 0 73,000,000 0 0 0

29/09/2023 Nhóm Hát để sẻ chia 0 0 50,000,000 0 0 0

29/09/2023 Nhóm Hoa Sen (Lotus) 0 0 100,000,000 0 0 0

29/09/2023 Techcombank- HR & IT SOUTH 0 0 74,300,000 0 0 0

30/09/2023 Phạm Thị Hồng Vân 0 0 0 200,000 0 0

30/09/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

30/09/2023 Nhóm Thiện Nguyện BV 0 0 10,400,000 0 0 0

30/09/2023 Trần Thị Dân 0 0 0 0 700 0

30/09/2023 Phạm Ngọc Thiện 0 0 0 0 410 0
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